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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 07/7/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): 
1. Tin lũ trên sông chảy, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc:
Mực nước trên sông Chảy tại Bảo Yên đang lên nhanh. Hồi 8h00’ ngày 07/7, thủy điện Bắc Hà trên sông Chảy đã thông báo xả lũ với lưu lượng là 1.350m3/s.

Lúc 07h00 ngày 08/7, mực nước tại Bảo Yên ở mức: 72,62 m (dưới BĐ2: 0,38m) và đang xuống.
Cảnh báo lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các huyện: Tân Uyên, Than Uyên (Lai Châu, nguy cơ đặc biệt cao); Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng (Lào Cai, nguy cơ cao); Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quản Bạ (Hà Giang, nguy cơ cao). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
2. Thời tiết ngày và đêm 08/7:

- Bắc Bộ: Nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

- Các khu vực khác: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 06/7 đến 19h00 ngày 07/7, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30÷50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Bình Lư (Lai Châu)
	64 mm
	
	Nậm Ty (Hà Giang)
	95 mm

	Lục Yên (Yên Bái)
	74 mm
	
	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	67 mm

	Hoàng Su Phì (Hà Giang)
	88 mm
	
	Bất Mọt (Thanh Hóa)
	97 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 07/7 đến 07h00 ngày 08/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rải rác có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-70mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Chi Nê (Hòa Bình)
	79 mm
	
	Đào Viên (Tuyên Quang)
	82 mm

	Phố Lu (Lào Cai)
	115 mm
	
	Định Hóa (Thái Nguyên)
	117 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	178 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	107 mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	164 mm
	
	Thạch Quảng (Thanh Hóa)
	89 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 04/7 đến 19h00 ngày 07/7, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, riêng khu vực miền núi phía Bắc và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Bình Lư (Lai Châu)
	109 mm
	
	Phúc Yên (Vĩnh Phúc)
	175 mm

	Mường Khương (Lào Cai)
	109 mm
	
	Đại Từ (Thái Nguyên)
	200 mm

	Lục Yên (Yên Bái)
	175 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	135 mm

	Yên Bình (Hà Giang)
	286 mm
	
	Bất Mọt (Thanh Hóa)
	111 mm


4. Tình hình thủy văn:
a) Hệ thống sông Hồng - Thái Bình:

Mực nước hạ lưu sông Lô, sông Hồng đang xuống. Mực nước sông Thao và các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình đang biến đổi chậm. Hồi 8h00’ ngà 07/7, Thủy điện Bắc Hà trên sông Chảy đã thông báo xả lũ với lưu lượng là 1.350m3/s. Lúc 7h00 ngày 08/7, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là +4,82m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là +1,66m.
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Lô và sông Hồng tiếp tục xuống. Mực nước tại Bảo Yên đang xuống và lúc 07h00 ngày 08/7, mực nước tại Bảo Yên ở mức 72,62m (dưới BĐ2: 0,38m). Mực nước trên sông Thao và các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm. Đến 7h00 ngày 09/7, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng ở mức +4,30m; đến 19h00 ngày 08/7 mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức +2,0m.
b) Các hệ thống sông khác: biến đổi chậm và ở mức thấp.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:
1.1. Về tình hình thủy văn: Theo báo cáo của các đơn vị quản lý hồ, diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 08/7/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Bản Chát
	7h
	07/7
	471,73
	370,8
	753,9
	123,2
	475,0


	
	
	08/7
	472,87
	370,8
	786,7
	243,4
	

	Huội Quảng
	7h
	07/7
	369,2
	194,2
	255,4
	5
	370,0

	
	
	08/7
	369,41
	194,45
	378,7
	287,4
	

	Lai Châu
	7h
	07/7
	290,24
	204,43
	1.450
	1.552
	295,0

	
	
	08/7
	291,15
	203,44
	1.362
	1.157
	

	Sơn La
	7h
	07/7
	194,21
	118,55
	3.176
	3.176
	200

	
	
	08/7
	194,46
	118,58
	3.751
	3.195
	

	Hòa Bình
	7h
	07/7
	93,15
	13,34
	3.740
	1.860
	105,0

	
	
	08/7
	94,38
	12,09
	3.700
	1.110
	

	Tuyên Quang
	7h
	07/7
	106,23
	53,98
	1.191
	1.773
	105,2

	
	
	08/7
	105,59
	53,87
	2.096
	1.763
	

	Thác Bà
	7h
	07/7
	49,22
	20,83
	0
	0
	56,0

	
	
	08/7
	49,63
	20,82
	883
	0
	


1.2. Tình hình điều hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng: 
Hồ Tuyên Quang đã đóng thêm 01 cửa vào hồi 07h00 ngày 08/7, hiện tại còn mở 01 cửa xả đáy. 
Kết quả tính toán của các đơn vị tư vấn: 03/06 đơn vị đề xuất đóng 01 cửa xả đáy trong ngày 07/7; 01/06 đơn vị đề xuất đóng 01 cửa xả đáy trong ngày 08/7; 02 đơn vị đề nghị giữ nguyên hiện trạng (mở 2 cửa xả đáy) đến 13h00 ngày 08/7.

2. Về an toàn hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập:
Hầu hết các hồ chứa thủy lợi đang ở mức thấp, trong đó trung bình các hồ ở khu vực Bắc Bộ ở mức 40-55% dung tích thiết kế, khu vực Bắc Trung Bộ ở mức 55-65% (riêng tại Thanh Hóa các hồ đạt trung bình 35%), ở khu vực Tây Nguyên trung bình đạt 60-70% và Đông Nam Bộ trung bình ở mức 45-55%. Một số hồ đạt mức tương đối cao hơn mức trung bình từng vùng gồm: hồ Phú Xuyên 90%, Gò Miếu (Thái Nguyên) 81%, Vân Trục (Vĩnh Phúc) 76%, Ngòi Vần (Phú Thọ) 100%, Đồng Mô (Hà Nội) 59%, Khuôn Thần (Bắc Giang) 58%, Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) 91%, Sông Sào (Nghệ An) 91%, Kim Sơn (Hà Tĩnh) 89%, An Mã (Quảng Bình) 89%, Bảo Đài (Quảng Trị) 70%, Bàu Nhum (Quảng Trị) 91%, Hồ Truồi (Thừa Thiên Huế) 100%,  Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế) 85% , Ia Mlá (Gia Lai) 77%, Ea Soup Hạ (Đăk Lăk) 89%, Tuyền Lâm (Lâm Đồng) 93%, Đạ Tẻ (Lâm Đồng) 100% .
Hiện tại các hồ chứa đều đảm bảo an toàn; được vận hành theo đúng quy trình điều tiết và trực theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình 24/24h.
IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, công tác vận hành các hồ chứa, đặc biệt là hồ thủy điện Tuyên Quang; đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Công điện số 13/CĐ-TW ngày 03/7/2017.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố trực ban nghiêm túc, theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp ứng phó.

V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
1. Tỉnh Hà Giang: Theo báo cáo nhanh ngày 07/7/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, mưa lũ các ngày 06 và 07/7 đã gây thiệt hại như sau: 

- Về người: 01 người mất tích do lũ cuốn trôi khi đi qua suối (ông Hoàng Văn Nha, sinh năm 1975, thôn Tân An, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình); 
- Về nhà: 55 nhà bị ảnh hưởng; 
- Về nông nghiệp: 20,97ha lúa, 8,75ha thủy sản bị thiệt hại; 
- Về thủy lợi: 02 công trình thủy lợi (huyện Yên Minh) bị hư hỏng, với khối lượng 728m3 đất đá;
- Về giao thông: 24 điểm, đường giao thông liên thôn, liên xã bị sạt lở, ách tắc với khối lượng 1.150 m3 đất đá. Tổng thiệt hại ước tính 2,35 tỷ đồng.
Hiện chính quyền, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các gia đình dựng lại nhà cửa, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn các phương tiện qua lại tại các điểm giao thông bị sạt lở.
2. Tỉnh Cà Mau: Theo báo cáo nhanh số 42/BC-VP ngày 07/7/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, ngày 06/7/2017, trên địa bàn ấp Hải An, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi đã xảy ra sạt lở đất ven sông Đầm Dơi (tại hộ ông Đào Công Vũ) với chiều dài 30m, rộng 8m, làm hư hỏng 1 đoạn đường giao thông nông thôn (dài 30m, rộng 1,5m). Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng mở tuyến giao thông mới phía trong vị trí sạt lở.

3. Tỉnh Tây Ninh: Theo báo cáo nhanh số 98/BC-VPTT ngày 07/7/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, vào lúc 21h00’ ngày 02/7/2017, trên địa bàn xã Hảo Đước, huyện Châu Thành đã xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy làm tốc mái 01 căn nhà cấp 4, thiệt hại khoảng 40%. Ước giá trị thiệt hại khoảng 30 triệu đồng
4. Thành phố Hà Nội: từ 19h00 đến 20h00 ngày 07/7 nhiều khu vực đã có mưa rất to, lượng mưa từ 50-70mm; làm ngập nhiều tuyến phố, gây ùn tắc giao thông; nhiều phương tiện bị chết máy khi đang di chuyển. Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố, hiện chưa có thông tin cụ thể về thiệt hại./.

	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
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